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CHƯƠNG TRÌNH  

VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 30  

KỶ NIỆM 30 NĂM HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC (1995 – 2024) 

 

Thời gian: Từ ngày 07 đến 09 tháng 8 năm 2024 

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM 

Ngày 

07/8/2024 

14h00 
Đón tiếp các đoàn dự thi 

Phát vật phẩm dành cho thí sinh 
Khách sạn Kim Liên 

14h30 – 15h30 - Họp Ban Coi thi, Hội đồng Giám khảo 
Giảng đường B1 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

16h00 – 17h00 

- Họp các Trưởng, Phó đoàn, phụ 

huynh “thí sinh tự do” 

- Nhận thẻ dự thi 

- Bốc thăm thi đấu bảng C1 

Giảng đường B1 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

Ngày 

08/8/2024 

06h30 – 07h00 Ăn sáng Khách sạn Kim Liên 

07h00 – 07h30 
Thí sinh tập trung, di chuyển đến địa 

điểm tổ chức thi 
Theo xe của BTC 

07h30 – 11h00 

Bố trí không gian triển lãm bảng D2, 

D3 (20 sản phẩm) 

Ban Giám khảo chấm thi 

Tòa nhà B1 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

07h30 – 11h30 

Thí sinh ổn định và dự thi các bảng: 

- Bảng A (thời gian 120 phút) 

- Bảng B (thời gian 150 phút) 

- Bảng C2 (thời gian 180 phút) 

- Bảng D1 (thời gian 150 phút) 

Tòa nhà B1 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

07h30 – 17h00 

Thí sinh ổn định và thi bảng C1 

Hackathon Day (thí sinh ăn trưa tại 

phòng thi) 

Tòa nhà B1 

ĐH Bách khoa Hà Nội 
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THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM 

12h00 – 13h00 Ăn trưa Khách sạn Kim Liên 

14h00 – 16h00 Thăm khu di tích Phủ Chủ tịch 
Theo xe của BTC 

Xe khởi hành lúc 14h00 

18h30 – 21h00  
Tham dự Tiệc chiêu đãi của thành phố 

Hà Nội  
Khách sạn Kim Liên 

Ngày 

09/8/2024 

06h30 – 08h00 Ăn sáng Khách sạn Kim Liên 

08h00 – 09h00 Di chuyển về Hội trường 
Theo xe của BTC 

Xe khởi hành lúc 08h15 

09h30 - 11h30 

Chương trình Kỷ niệm 30 năm Hội thi 

Tin học trẻ toàn quốc (1995 – 2024) 

và Tổng kết, trao giải Hội thi lần thứ 

XXX, năm 2024 

Hội trường C2 

ĐH Bách khoa Hà Nội 

11h30 - 13h30 
Thí sinh ăn trưa, trả phòng khách sạn 

trở về địa phương 
 

 

Lưu ý các địa chỉ chi tiết: 

- Khách sạn Kim Liên: Số 5-7 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

- Tòa nhà B1, ĐH Bách khoa Hà Nội: Đi Cổng đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội (Tòa nhà B1 nằm giữa đường Trần Đại Nghĩa và đường Tạ Quang Bửu). 

- Hội trường C2: Đi Cổng số 01 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 



 

 

 4 

 

SƠ ĐỒ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 



 

 

 tinhoctre.vn 5 

QUY CHẾ THI 

VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 42-QĐ/KHCN ngày 06/8/2024 của 

Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

----------------- 
 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng với tất cả thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi 

Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024. 

Điều 2. Quy định về thiết bị, môi trường làm việc và phương thức thi 

2.1. Đối với bảng A, B, C1, C2 và D1: Thí sinh được phân chia vào các phòng 

thi, ngồi đúng số báo danh và làm bài thi trực tuyến trên hệ thống của Ban Tổ chức 

tại địa chỉ: https://tinhoctre.vn/. Riêng đối với bảng D1, Ban Tổ chức thu bài qua 

USB. 

- Thí sinh bảng A, B, C2 sử dụng hệ thống máy tính được Ban Tổ chức chuẩn 

bị đã cài đặt sẵn các môi trường làm việc cho các ngôn ngữ Scratch, Python đối với 

bảng A và Pascal, C++, Python đối với bảng B và C2. 

- Thí sinh bảng C1, D1 mang theo laptop (cài sẵn các môi trường làm việc tự 

chọn). Đối với bảng C1, 02 thí sinh của đội thi chỉ sử dụng 01 laptop. Đối với bảng 

D1, 02 thí sinh được phép sử dụng 02 laptop và trao đổi dữ liệu bằng USB. Ban Tổ 

chức chuẩn bị phòng thi, nguồn điện tổng, chuẩn bị wifi đối với bảng C1, bảng D1 

không sử dụng mạng internet. Thí sinh bảng C1 sử dụng các ngôn ngữ sau: Pascal, 

C++, Python; Thí sinh bảng D1 khuyến khích sử dụng ngôn ngữ Scratch. 

(Phụ lục các môi trường làm việc gửi kèm theo). 

- Ngày thi chính thức, tài khoản thi đã lập sẵn trên hệ thống được cán bộ coi 

thi cung cấp cho từng thí sinh, đội thi. 

2.2. Đối với bảng D2, D3: Thí sinh mang theo sản phẩm, laptop, báo cáo thuyết 

minh (bản in) và ổ cắm chuyền. Ban Tổ chức chuẩn bị không gian triển lãm, hệ thống 

bàn ghế, wifi và nguồn điện tổng cho thí sinh. 

Điều 3. Thông tin thí sinh và Vòng thi Chung kết 

3.1. Thí sinh theo dõi danh sách thi được Ban Tổ chức công bố trên hệ thống 

https://tinhoctre.vn/ để biết rõ địa điểm thi, phòng thi, giờ thi. 

3.2. Nếu phát hiện có nhầm lẫn, thiếu sót về thông tin cá nhân phải báo ngay 

cho đường dây nóng của Ban Tổ chức trên hệ thống để xử lý kịp thời. 

https://tinhoctre.vn/
https://tinhoctre.vn/
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Điều 4. Yêu cầu khi vào phòng thi 

4.1. Thí sinh dự thi phải đảm bảo trang phục lịch sự (khuyến khích mặc đồng 

phục trường, đồng phục đội tuyển). 

4.2. Thí sinh nhận Thẻ dự thi do Ban Tổ chức Hội thi phát hành trước ngày 

thi. Thí sinh phải xuất trình Thẻ dự thi khi vào phòng thi. Trường hợp không xuất 

trình được Thẻ dự thi thì cần một loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực (căn cước công 

dân, hộ chiếu, giấy khai sinh, thẻ học sinh có ảnh do nhà trường cấp, ...) để đối chiếu, 

cán bộ coi thi lập biên bản báo cáo Thường trực Hội đồng để xem xét, xử lý. 

4.3. Đối với bảng A, B, C1, C2 và D1: Thí sinh có mặt đúng giờ và ngồi đúng 

vị trí có ghi số báo danh của mình. Thí sinh vào muộn 15 phút sau thời gian bắt đầu 

làm bài sẽ không được dự thi. Thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi 

sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi. Thí sinh ký tên vào danh 

sách dự thi trước khi rời khỏi phòng thi. 

4.4. Thí sinh không mang theo tư trang cá nhân (trừ bảng C1 và bảng D1 mang 

theo máy tính). 

4.5. Cấm mang vào phòng thi: Đồ ăn, đồ uống (Ban Tổ chức chuẩn bị nước 

uống tại các phòng thi), vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin 

hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá 

trình chấm thi.  

4.6. Thí sinh kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất được BTC chuẩn bị (Máy tính và 

thiết bị đi kèm; mạng internet (nếu có); môi trường làm việc; nguồn diện,…), nếu có 

sự cố báo ngay cho cán bộ coi thi để được hỗ trợ xử lý. 

4.7. Thí sinh làm bài thi nghiêm túc, giữ trật tự, không được trao đổi, không 

chép bài của người khác, không sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài thi. Nếu thí 

sinh có ý kiến phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng 

trình bày công khai với cán bộ coi thi.  

4.8. Thí sinh bảng C1 và D1 (thi theo đội) có thể trao đổi với thành viên trong 

đội qua giấy nháp hoặc nói với âm lượng nhỏ, không gây ảnh hưởng đến các thí sinh 

khác trong phòng thi. 

4.9. Thí sinh sử dụng giấy nháp do Ban Tổ chức Hội thi phát hành. Thí sinh 

được sử dụng bút viết, bút chì, thước, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo 

văn bản. 

4.10. Trong quá trình làm bài thi, thí sinh chỉ được sử dụng trình duyệt để truy 

cập hệ thống thi tinhoctre.vn và các môi trường làm việc được quy định tại Điều 1 

Quy chế này. Trường hợp thí sinh truy cập các ứng dụng, trình duyệt ngoài quy định, 

cán bộ coi thi lập biên bản xử lý vi phạm. 
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4.11. Khi hết giờ, thí sinh dừng làm bài thi. Thí sinh ký tên vào danh sách dự 

thi trước khi rời khỏi phòng thi. 

4.12. Mỗi phòng thi có 02 - 03 cán bộ coi thi. Cán bộ coi thi không có trách 

nhiệm giải thích các nội dung liên quan đến kiến thức chuyên môn và kỹ năng sử 

dụng hệ thống. 

4.13. Đối với bảng D2, D3: Thí sinh bảng D2, D3 sẽ phải có mặt xuyên suốt 

tại vị trí được Ban Tổ chức bố trí triển lãm. Các thành viên Hội đồng Giám khảo 

được phân công sẽ xem xét, trao đổi trực tiếp với các thí sinh để đánh giá và cho 

điểm sản phẩm. 

Điều 5. Quy định về xử lý vi phạm 

5.1. Nhắc nhở 

Thí sinh trao đổi với thí sinh khác (trừ thí sinh bảng C1 và D1 thi theo đội) sẽ 

bị cán bộ coi thi nhắc nhở. Việc nhắc nhở lần đầu sẽ không lập biên bản. 

5.2. Khiển trách 

Thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau thì sẽ bị khiển trách: (1) Thí sinh trao 

đổi với thí sinh khác nhiều hơn một lần hoặc trao đổi giấy nháp với thí sinh khác (trừ 

thí sinh bảng C1 và D1 thi theo đội); (2) Thí sinh sử dụng các nền tảng trực tuyến 

khác hệ thống của Ban Tổ chức để lập trình; (3) Thí sinh bảng D1 sử dụng các công 

cụ có kết nối mạng internet. 

Cán bộ coi thi lập biên bản khiển trách. Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 20% 

tổng số điểm bài thi. 

5.3. Cảnh cáo 

Thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau thì sẽ bị cảnh cáo: (1) Thí sinh đã bị 

khiển trách nhưng tiếp tục có hành vi trao đổi bài, trao đổi giấy nháp, truy cập các 

nền tảng trực tuyến khác hệ thống của Ban Tổ chức, thí sinh bảng D1 sử dụng các 

công cụ có kết nối mạng internet; (2) Thí sinh sao chép bài của thí sinh khác hoặc để 

thí sinh khác sao chép bài của mình. 

Cán bộ coi thi lập biên bản cảnh cáo. Thí sinh bị cảnh cáo bị trừ 50% tổng số 

điểm bài thi. 

5.4. Đình chỉ thi 

Thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau thì sẽ bị đình chỉ thi: (1) Thí sinh đã bị 

cảnh cáo nhưng tiếp tục có hành vi trao đổi bài, trao đổi giấy nháp, truy cập các nền 

tảng trực tuyến khác hệ thống của Ban Tổ chức, thí sinh bảng D1 sử dụng các công 

cụ có kết nối mạng internet hoặc sao chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác 

sao chép bài của mình; (2) Thí sinh mang vào phòng thi những thứ bị cấm: vũ khí, 
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chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng 

để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi; (3) Thí sinh gửi đề thi 

ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; (4) Thí sinh có hành 

động gây gổ hoặc đe dọa đối với thí sinh khác hoặc cán bộ coi thi hoặc những thành 

viên Ban Tổ chức có liên quan. 

Cán bộ coi thi lập biên bản đình chỉ thi và kèm tang vật kèm theo (nếu có). 

Trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả thi. Bên cạnh đó, tùy vào mức 

độ nghiêm trọng, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 6. Việc vắng thi, hủy kết quả và công bố kết quả thi 

6.1. Các trường hợp vắng thi, Ban Tổ chức Hội thi không có trách nhiệm tổ 

chức thi bù. 

6.2. Hủy kết quả thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: (1) Giả 

mạo hồ sơ thí sinh; để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; (2) 

Thí sinh bảng sản phẩm sáng tạo (bảng D2, D3) có sản phẩm dự thi là đối tượng 

tranh chấp bản quyền tác giả; (3) Thí sinh bị đình chỉ thi theo quy định tại Điều 5 

Quy chế này. 

6.3. Sau khi kết thúc buổi thi, Hội đồng Giám khảo sẽ chấm thẩm định, kiểm 

tra toàn bộ các bài thi. Trường hợp bài thi giống nhau và có dấu hiệu vi phạm, Hội 

đồng Giám khảo sẽ đề xuất Ban Tổ chức quyết định hủy kết quả thi (đối với cả thí 

sinh sao chép và thí sinh cho/bị sao chép). Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, Ban 

Tổ chức sẽ xem xét lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

6.4. Ban Tổ chức căn cứ trên kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo để 

xét giải thưởng cho thí sinh tham gia Vòng Chung kết toàn quốc. Kết quả chính thức 

được công bố tại chương trình Tổng kết và trao giải Hội thi vào ngày 09/8/2024. 

--------------------- 

BAN TỔ CHỨC 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 
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PHỤ LỤC 

Một số lưu ý đối với các môi trường lập trình 

-------------- 

Thí sinh được phép sử dụng các môi trường lập trình tương ứng với các ngôn 

ngữ lập trình quy định tại Điều 2 Quy chế thi Vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn 

quốc lần thứ XXX, năm 2024, cụ thể như sau: 

Môi trường lập trình Bộ cài 

Scratch 3.0 https://scratch.mit.edu/download 

IDLE Python https://www.python.org/downloads/release/python-390/ 

Thonny https://thonny.org 

Dev-C++ https://www.embarcadero.com/free-tools/dev-cpp/free-

download 

Code::Block https://www.codeblocks.org/downloads/ 

FreePascal https://www.freepascal.org/download.html 

Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/download 

Để tham khảo phiên bản và cấu hình bộ dịch của các ngôn ngữ, thí sinh truy cập 

vào trang web: https://tinhoctre.vn/runtimes/. 

Lưu ý: Thí sinh không được phép sử dụng các câu lệnh thay đổi cấu hình dịch 

của ngôn ngữ lập trình (như #pragma/optimize trong C++). Thí sinh không được 

phép sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quá trình làm bài thi. 

Căn cứ ý kiến của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức xem xét hủy các bài nộp 

có sử dụng các câu lệnh/công cụ hỗ trợ đã được lưu ý phía trên (Điểm của thí sinh sẽ 

chỉ được tính những bài nộp còn lại). 
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VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

*** 

BẢNG A 

ĐỊA ĐIỂM THI: PHÒNG 201 TÒA NHÀ B1 

THỜI GIAN THI: 120 PHÚT (Bắt đầu từ 08h30) 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

 

STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

1 CK24A_01 Thí sinh tự do Đinh Đức Vũ An 2013 Nam Kinh 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Việt Anh, 

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

2 CK24A_02 Thí sinh tự do Khưu Thế An 2013 Nam Kinh 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Tân Thuận 2, 

huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 
 

3 CK24A_03 Thí sinh tự do Nguyễn Duy Anh 2013 Nam Kinh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
 

4 CK24A_04 Nghệ An Nguyễn Hoài Anh 2013 Nữ Kinh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Nghi Đức, 

TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

5 CK24A_05 TP. Hồ Chí Minh Cáp Hoàng Dũng 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 
 

6 CK24A_06 Đà Nẵng Lê Anh Hào 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/1, trường TH-THCS và THPT 

Anh Quốc, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 
 

7 CK24A_07 Đà Nẵng Lê Phước Minh Hùng 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Núi Thành, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
 

8 CK24A_08 Tiền Giang Châu Chánh Hưng 2013 Nam Kinh 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Thủ Khoa Huân, 

TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
 

9 CK24A_09 Thí sinh tự do Trần Nguyễn Thiên Hương 2013 Nữ Kinh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Văn Dư, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

10 CK24A_10 TP. Hồ Chí Minh Phạm Tiến Huy 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
 

11 CK24A_11 Hà Nội Nguyễn Quang Khải 2013 Nam Kinh 
Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS 

Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 

12 CK24A_12 Đà Nẵng Nguyễn Viết Gia Khánh 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Điện Biên 

Phủ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 
 

13 CK24A_13 Thí sinh tự do Doãn Tùng Lâm 2013 Nam Kinh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
 

14 CK24A_14 Thí sinh tự do Tạ Gia Lộc 2013 Nam Kinh 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
 

15 CK24A_15 Bà Rịa - Vũng Tàu Đinh Hoàng Long 2013 Nam Kinh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Song Ngữ, 

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

17 CK24A_16 Đà Nẵng Hoàng Gia Minh 2013 Nam Kinh 
Lớp 5A6, trường TH-THCS và THPT 

FPT, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
 

16 CK24A_17 Hà Nội Nguyễn Đinh Duy Minh 2013 Nam Kinh 
Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
 

18 CK24A_18 Quảng Nam Nguyễn Cao Anh Minh 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
 

19 CK24A_19 Thí sinh tự do Trương Mi Na 2014 Nữ Kinh 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
 

20 CK24A_20 Đà Nẵng Trần Bảo Nam 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 
 

22 CK24A_21 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hồng Quân 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Núi Thành, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
 

21 CK24A_22 Hà Nội Trương Mạnh Quân 2013 Nam Kinh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

23 CK24A_23 Hà Nội Lê Kỳ Sâm 2013 Nam Kinh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
 

24 CK24A_24 Bắc Giang Cao Minh Sơn 2013 Nam Kinh 
Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô 

số 1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
 

25 CK24A_25 Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
 

26 CK24A_26 Thí sinh tự do Nguyễn Bá Thiên 2013 Nam Kinh 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Đông Hoà B, 

TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
 

27 CK24A_27 Thí sinh tự do Đinh Trần Thuỷ Tiên 2013 Nữ Kinh 
Lớp 5E, trường Tiểu học Tân An 2, 

thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 
 

28 CK24A_28 Thí sinh tự do Nguyễn Tâm Từ 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Đông Hoà B, 

TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
 

29 CK24A_29 Thí sinh tự do Lê Thạc Vân 2014 Nam Kinh 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
 

30 CK24A_30 Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 2014 Nam Kinh 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
 

Danh sách gồm 30 thí sinh./. 
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VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

*** 

BẢNG B 

ĐỊA ĐIỂM THI: PHÒNG 203 TÒA NHÀ B1 

THỜI GIAN THI: 150 PHÚT (Bắt đầu từ 08h30) 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

 

STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

1 CK24B_01 Thí sinh tự do Phạm Đắc Quang Anh 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A3, trường Nguyễn Tất Thành, 

TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
  

2 CK24B_02 Đà Nẵng Phạm Tuấn Anh 2009 Nam Kinh 

Lớp 9/7, trường THCS-THPT 

Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. 

Đà Nẵng 

  

3 CK24B_03 TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 2013 Nữ Kinh 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
  

4 CK24B_04 Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 2010 Nữ Kinh 
Lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Huệ, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
  

5 CK24B_05 Thí sinh tự do Phạm Minh Hoàng 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A3, trường THCS Yên Lac, 

huyện Yên Lac, tỉnh Vĩnh Phúc 
  

6 CK24B_06 Thí sinh tự do Phan Thành Hưng 2010 Nam Kinh 
Lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
  

7 CK24B_07 Thí sinh tự do Hoàng Gia Huy 2011 Nam Kinh 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
  

8 CK24B_08 Hà Nội Nguyễn Đăng Khánh 2010 Nam Kinh 
Lớp 8G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
  

9 CK24B_09 Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 2009 Nam Kinh 
Lớp 9/3, trường THCS Lương Thế Vinh, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

10 CK24B_10 Hà Nội Lê Tuấn Kiệt 2010 Nam Kinh 

Lớp 8A, trường THCS-THPT 

chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

  

11 CK24B_11 Hà Nội Trần Hoàng Lâm 2011 Nam Kinh 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
  

12 CK24B_12 Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh 2009 Nam Kinh 

Lớp 9/4, trường THCS-THPT 

Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. 

Đà Nẵng 

  

13 CK24B_13 Kiên Giang Hồ Chánh Nam 2009 Nam Kinh 

Lớp 9/8, trường THCS thị trấn Kiên 

Lương 1, huyện Kiên Lương, tỉnh 

Kiên Giang 

  

14 CK24B_14 Hà Nội Lê Kỳ Nam 2012 Nam Kinh 
Lớp 6ICT, trường Newton 5, huyện 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
  

15 CK24B_15 Thí sinh tự do Lâm Gia Phúc Nguyên 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A9, trường THPT Lương Thế Vinh, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
  

16 CK24B_16 Thí sinh tự do Từ Đình Nguyên 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
  

17 CK24B_17 Bắc Ninh Nguyễn Thiện Nhân 2010 Nam Kinh 
Lớp 8A, trường THCS Vũ Kiệt, 

thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
  

18 CK24B_18 Thí sinh tự do Bùi Minh Nhật 2011 Nam Kinh 
Lớp 7/2, trường THCS Lê Hồng 

Phong, TP. Đà Nẵng 
  

19 CK24B_19 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Khang Ninh 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A13, trường THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
  

20 CK24B_20 Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 2010 Nam Kinh 
Lớp 8D, trường THCS Trương Hán Siêu, 

TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
  

21 CK24B_21 Thí sinh tự do Bùi Anh Quân 2010 Nam Kinh 
Lớp 8/2, trường THCS Lý Thường Kiệt, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

22 CK24B_22 Thí sinh tự do Lê Minh Quân 2012 Nam Kinh 
Lớp 6/2, trường THCS Nguyễn Du, 

quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
  

23 CK24B_23 Bạc Liêu Lâm Gia Tài 2010 Nam Kinh 
Lớp 8A1, trường THCS Chu Văn An, 

huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 
  

24 CK24B_24 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 2010 Nam Kinh 

Lớp 8AIMS, trường TH-THCS và THPT 

Albert Einstein, huyện Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh 

  

25 CK24B_25 Thí sinh tự do Bùi Minh Tiến 2010 Nam Kinh 
Lớp 8B, trường THCS Hoàng Quế, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
  

26 CK24B_26 Thí sinh tự do Thái Nguyên Trung 2009 Nam Kinh 
Lớp 9D, trường THCS Tân An, 

thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 
  

27 CK24B_27 Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 2009 Nam Kinh 
Lớp 9/6, trường THCS Trần Hưng Đạo, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
  

28 CK24B_28 Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 2010 Nam Kinh 
Lớp 8B9, trường THCS Lê Lợi, 

quận Hải An, TP. Hải Phòng 
  

29 CK24B_29 Lâm Đồng Đào Anh Việt 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A14, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
  

30 CK24B_30 Đà Nẵng Hà Phước Vũ 2009 Nam Kinh 
Lớp 9/5, trường THCS Tây Sơn, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
  

Danh sách gồm 30 thí sinh./. 
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VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

*** 

BẢNG C1 

ĐỊA ĐIỂM THI: PHÒNG 403 TÒA NHÀ B1 

THỜI GIAN THI: Cả ngày (Bắt đầu từ 08h00) 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

1 CK24C1_01 Hải Dương 

Nguyễn Hải An 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương 
  

Đỗ Mạnh Hiệp 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương 
  

2 CK24C1_02 Thừa Thiên - Huế 

Nguyễn Nguyễn Gia Bảo 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 
  

Nguyễn Tấn Minh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 
  

3 CK24C1_03 Hà Nội 

Lê Nguyễn Quốc Bình 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, 

TP. Hà Nội 
  

Nguyễn Hồng Sơn 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, 

TP. Hà Nội 
  

4 CK24C1_04 Quảng Bình 

Phan Thanh Đạt 2008 Nam Kinh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình 
  

Võ Ngọc Sinh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình 
  

5 CK24C1_05 Thí sinh tự do Nguyễn Bùi Đức Dũng 2009 Nam Kinh 

Lớp 10A3 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, 

TP. Hà Nội 

  

6 CK24C1_06 Bình Định 

Trịnh Khánh Dũng 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định 
  

Trần Anh Thi 2007 Nam Kinh 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bình Định 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

7 CK24C1_07 Thí sinh tự do 

Đặng Phú Duy 2006 Nam Kinh 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, 

tỉnh Kiên Giang 
  

Mai Quốc Anh 2006 Nam Kinh 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, 

tỉnh Kiên Giang 
  

8 CK24C1_08 Thí sinh tự do 

Ngô Tuấn Hiệp 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 
  

Trần Hải Đăng 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 
  

9 CK24C1_09 Thí sinh tự do 

Lê Minh Hoàng 2007 Nam Kinh 

Lớp 11A1 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, 

TP. Hà Nội 

  

Phan Minh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
  

10 CK24C1_10 Thí sinh tự do 

Nguyễn Mạnh Hùng 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
  

Lê Anh Trí 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
  

11 CK24C1_11 Đồng Nai 

Lê Chí Hưng 2006 Nam Kinh 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
  

Phạm Hữu Nam 2006 Nam Kinh 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
  

12 CK24C1_12 TP. Hồ Chí Minh 

Dương Kiến Khải 2007 Nam Hoa 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu 

- ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
  

Lê Nguyễn Hữu An 2006 Nam Kinh 
Lớp 12 Toán, trường Phổ thông Năng khiếu 

- ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
  

13 CK24C1_13 Thí sinh tự do 

Chu Văn Khánh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11-Tin, trường THPT chuyên 

Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 
  

Nguyễn Trần Mạnh Dũng 2007 Nam Kinh 

Lớp 11-Toán 1, trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, 

TP. Hà Nội 

  

14 CK24C1_14 Thí sinh tự do Lê Quốc Khánh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

15 CK24C1_15 Hà Nội 

Lê Trọng Khôi 2008 Nam Kinh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 
  

Giang Trung Minh Đức 2008 Nam Kinh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 
  

16 CK24C1_16 TP. Hồ Chí Minh Lê Viết Nam Khôi 2007 Nam Kinh 
Lớp 11.SL2, trường TH-THCS và THPT 

Quốc tế Việt Úc, TP. Hồ Chí Minh 
  

17 CK24C1_17 TP. Hồ Chí Minh 

Dương Hoàng Long 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu 

- ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
  

Hồ Trọng Bình 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu 

- ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
  

18 CK24C1_18 An Giang 

Hồ Quang Minh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11T1, trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 
  

Trang Tín Nhiệm 2007 Nam Kinh 
Lớp 11T-Tin, trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 
  

19 CK24C1_19 Đà Nẵng 

Huỳnh Ngọc Nhân 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
  

Nguyễn Phú Nhân 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
  

20 CK24C1_20 TP. Hồ Chí Minh 

Hoàng Phương 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu 

- ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
  

Nguyễn Tấn Minh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 CTin-A, trường THPT chuyên 

Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 
  

21 CK24C1_21 Đà Nẵng 

Nguyễn Hữu Nhật Quang 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Qúy Đôn, TP. Đà Nẵng 
  

Thiều Nguyễn Huy 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên 

Lê Qúy Đôn, TP. Đà Nẵng 
  

22 CK24C1_22 Thí sinh tự do 

Lê Tùng Sơn 2006 Nam Kinh 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
  

Trần Tuấn Anh 2006 Nam Kinh 
Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai, tỉnh Hà Tĩnh 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

23 CK24C1_23 Cần Thơ 

Võ Quốc Thịnh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ 
  

Bùi Quang Anh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ 
  

24 CK24C1_24 Hà Nội 

Nguyễn Minh Tuấn 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
  

Phạm Vũ Đăng 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Toán 2, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
  

Danh sách gồm 24 đội thi (45 thí sinh)./. 
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VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

*** 

BẢNG C2 

ĐỊA ĐIỂM THI: PHÒNG 204 TÒA NHÀ B1 

THỜI GIAN THI: 180 PHÚT (Bắt đầu từ 08h00) 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

1 CK24C2_01 Thí sinh tự do Đỗ Gia Bảo 2011 Nam Kinh 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT 

Newton, TP. Hà Nội 
  

2 CK24C2_02 Ninh Bình Đinh Quang Chính 2007 Nam Kinh 
Lớp 11B1, trường THPT Kim Sơn A, 

tỉnh Ninh Bình 
  

3 CK24C2_03 TP. Hồ Chí Minh Đan Nguyễn Nguyên Chương 2006 Nam Kinh 
Lớp 12A07, trường THPT Marie Curie, 

TP. Hồ Chí Minh 
  

4 CK24C2_04 Phú Yên Trần Bảo Đăng 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A, trường THPT Trần Phú, 

tỉnh Phú Yên 
  

5 CK24C2_05 Nghệ An Lăng Trọng Đạt 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, 

tỉnh Nghệ An 
  

6 CK24C2_06 Thí sinh tự do Hoàng Lâm Trí Dũng 2007 Nam 
Cao 

Lan 

Lớp 11A3, trường THPT Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
  

7 CK24C2_07 Cần Thơ Trần Đức Duy 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A7, trường THPT Châu Văn Liêm, 

TP. Cần Thơ 
  

8 CK24C2_08 Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A2, trường THCS Tân Hội, 

tỉnh Lâm Đồng 
  

9 CK24C2_09 Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, 

tỉnh Gia Lai 
  

10 CK24C2_10 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Hưng 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A1, trường THPT Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 
  

11 CK24C2_11 Thí sinh tự do Vũ Nguyễn Việt Khanh 2008 Nam Kinh 
Lớp 11B05, trường THPT Trần Phú, 

TP. Hồ Chí Minh 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

12 CK24C2_12 Ninh Thuận Lê Nam Khánh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Anh, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận 
  

13 CK24C2_13 Hà Nội Nguyễn Tri Khoa 2007 Nam Kinh 
Lớp 11 Địa, trường THPT Chu Văn An, 

TP. Hà Nội 
  

14 CK24C2_14 Hải Dương Nguyễn Hoàng Linh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A, trường THPT Quang Trung, 

tỉnh Hải Dương 
  

15 CK24C2_15 Thí sinh tự do Nguyễn Tiến Minh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, 

tỉnh Quảng Ninh 
  

16 CK24C2_16 Đồng Nai Lê Phạm Thành Nhân 2007 Nam Kinh 
Lớp 12A1, trường THPT Dầu Giây, 

tỉnh Đồng Nai 
  

17 CK24C2_17 Thí sinh tự do Nguyễn Viết Trung Nhân 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A6, trường THCS Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
  

18 CK24C2_18 Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 2006 Nam Kinh 
Lớp 12/9, trường THPT Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam 
  

19 CK24C2_19 Tiền Giang Phan Minh Quân 2008 Nam Kinh 
Lớp 11A1, trường THPT Trương 

Định, tỉnh Tiền Giang 
  

20 CK24C2_20 Long An Phạm Thanh Sang 2009 Nam Kinh 
Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn 

Trung Trực - Bến Lức, tỉnh Long An 
  

21 CK24C2_21 Lâm Đồng La Nguyên Tài 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A4, trường THCS&THPT 

Đống Đa, tỉnh Lâm Đồng 
  

22 CK24C2_22 Hải Dương Hoàng Đức Tiến 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A, trường THPT Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương 
  

23 CK24C2_23 Thí sinh tự do Thái Tuấn Văn 2008 Nam Kinh 
Lớp 11A3, trường THPT Hoàng Diệu, 

tỉnh Sóc Trăng 
  

24 CK24C2_24 Long An Võ Trần Ngọc Vy 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A2, trường THPT Rạch Kiến, 

tỉnh Long An 
  

Danh sách gồm 24 thí sinh./. 
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VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

*** 

BẢNG D1 

ĐỊA ĐIỂM THI: PHÒNG 408 TÒA NHÀ B1 

THỜI GIAN THI: 150 PHÚT (Bắt đầu từ 08h00) 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

1 CK24D1_01 Khánh Hòa 

Đoàn Công Duy 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, 

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
  

Trần Ngọc Nguyên 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, 

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
  

2 CK24D1_02 Lâm Đồng 

Lê Quang Huy 2013 Nam Kinh 
Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
  

Đào Xuân Tiến 2013 Nam Kinh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
  

3 CK24D1_03 Đà Nẵng 

Lê Huy Khải 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
  

Dương Thiệu Khang 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
  

4 CK24D1_04 Thí sinh tự do Chu An Khôi 2013 Nam Kinh 
Lớp 5.10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
  

5 CK24D1_05 Thí sinh tự do 

Trương Tuấn Kiên 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, 

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
  

Nguyễn Ngọc Duy Minh 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, 

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
  

6 CK24D1_06 Thí sinh tự do Nghiêm Tuấn Kiệt 2013 Nam Kinh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
  

7 CK24D1_07 TP. Hồ Chí Minh 

Lê Gia Minh 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Xuân Hiệp, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
  

Trần Xuân Hiếu 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/1, trường Tiểu học An Bình, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường Ký tên 

8 CK24D1_08 Thí sinh tự do Lê Đức Minh 2014 Nam Kinh 
Lớp 4C, trường Tiểu học Kim Liên, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
  

9 CK24D1_09 Đà Nẵng 

Đỗ Thái Minh Phú 2013 Nam Kinh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng 

Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
  

Nguyễn Trần Uyên Nhi 2013 Nữ Kinh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng 

Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
  

10 CK24D1_10 Hà Tĩnh 

Đậu Quốc Trung 2013 Nam Kinh 
Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
  

Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 2013 Nam Kinh 
Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
  

Danh sách gồm 10 đội thi (17 thí sinh)./. 
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VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

*** 

BẢNG D2 

ĐỊA ĐIỂM THI: SẢNH TẦNG 1 TÒA NHÀ B1 

THỜI GIAN THI: Buổi sáng (Bắt đầu từ 08h00) 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường SPST 

1 CK24D2_01 Bình Dương Trần Phan Phương An 2010 Nữ Kinh 
Lớp 8TC1, trường THCS Phú Long, 

TP Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Viên APTX bị thất lạc 

2 CK24D2_02 Phú Yên 

Đặng Kỳ Anh 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu Thanh, 

huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Thiết bị hỗ trợ người 

bị tai biến bằng công 

nghệ AI Lương Minh Hoàng 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu Thanh, 

huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 

3 CK24D2_03 Hà Nội Lê Tùng Anh 2011 Nam Kinh 
Lớp 7A2, trường THCS Nam Trung Yên, 

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Ứng dụng chia sẻ đồ 

dùng học tập "Happy 

share" 

4 CK24D2_04 Thí sinh tự do 

Mai Ngọc Đức Anh 2011 Nam Kinh 
Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh SMART PERIODIC 

TABLE 4.0 
Vũ Lâm Gia Bảo 2011 Nam Kinh 

Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

5 CK24D2_05 Thí sinh tự do Đặng Đông Chung 2010 Nam Kinh 
Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Huệ, 

Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Nghiên cứu, xây dựng 

mô hình cánh tay 

robot 5 bậc đơn giản 

6 CK24D2_06 Lâm Đồng 

Trần Minh Hải 2012 Nam Kinh 
Lớp 6A16, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Phần mềm học tiếng 

Anh "ENGLISH 

AVENTURE" Nguyễn Gia Huy 2012 Nam Kinh 
Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường SPST 

7 CK24D2_07 Thí sinh tự do 

Bùi Hà Linh 2010 Nữ Kinh 
Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Bản đồ nông sản 

Đông Triều 
Đỗ Minh Tuấn 2010 Nam Kinh 

Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

8 CK24D2_08 Lâm Đồng 

Nguyễn Ngọc Anh Thư 2010 Nữ Kinh 
Lớp 8A4, trường THCS Đồng Nai, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Hệ thống thông minh 

hỗ trợ an toàn khi sử 

dụng xe đạp điện Nguyễn Gia Bảo 2009 Nam Kinh 
Lớp 9A1, trường THCS Đồng Nai, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

9 CK24D2_09 Đà Nẵng 

Nguyễn Huyền Trâm 2009 Nữ Kinh 
Lớp 9/2, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng Hệ thống ứng phó với 

ngập úng tại hộ gia 

đình Huỳnh Bá Anh Khoa 2009 Nam Kinh 
Lớp 9/4, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

10 CK24D2_10 Đồng Nai 

Đoàn Phạm Thế Trung 2009 Nam Kinh 
Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội 

Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Câu lạc bộ Tin học của 

Trường Phan Bội Châu 
Trần Gia Thịnh 2009 Nam Kinh 

Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội 

Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

11 CK24D2_11 Thí sinh tự do 

Vũ Trí Việt 2010 Nam Kinh 
Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh Autism - Đồng hành 

cùng trẻ tự kỷ 
Vũ Đăng Khoa 2011 Nam Kinh 

Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Danh sách gồm 11 sản phẩm (19 thí sinh)./. 
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VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

*** 

BẢNG D3 

ĐỊA ĐIỂM THI: SẢNH TẦNG 1 TÒA NHÀ B1 

THỜI GIAN THI: Buổi sáng (Bắt đầu từ 08h00) 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 

STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường SPST 

1 CK24D3_01 Cần Thơ 

Nguyễn Bảo Chương 2008 Nam Kinh 

Lớp 10.1 Trường TH, trường THCS 

và THPT Quốc tế Hòa Bình, TP. 

Cần Thơ FOOT MOUSE 

Tô Lê Hoàng Phúc 2008 Nam Kinh 
Lớp 10A2, trường THPT Giai Xuân, 

TP. Cần Thơ 

2 CK24D3_02 Kiên Giang Nguyễn Hải Đăng 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A2, trường THPT Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang 

Trò chơi "Sứ mệnh 

thần bí" 

3 CK24D3_03 Quảng Nam 

Nguyễn Cao Đức 2008 Nam Kinh 

Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh 

Quảng Nam 

Giải pháp bảo mật dữ 

liệu nội bộ và tối ưu chi 

phí, kết quả truy xuất 

khi truy vấn các mô 

hình trí tuệ nhân tạo 
Lê Quỳnh Anh 2007 Nữ Kinh 

Lớp 11 chuyên Anh, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh 

Quảng Nam 

4 CK24D3_04 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Nhật Huy 2007 Nam Kinh 

Lớp 11I, trường THCS và THPT 

M. V. Lômônôxốp, quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Text2Quiz 

5 CK24D3_05 Đà Nẵng 

Nguyễn Trần Thái Khang 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

Hệ thống chuyển đổi 

suy nghĩ thành giọng 

nói dành cho bệnh 

nhân hậu tai biến mắc 

chứng thất ngôn broca 
Trịnh Thị Thanh Nhàn 2007 Nữ Kinh 

Lớp 11/6, trường THPT Hòa Vang, 

TP. Đà Nẵng 
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STT SBD Đơn vị Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường SPST 

6 CK24D3_06 Đà Nẵng 

Lê Quang Phúc 2006 Nam Kinh 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng SignMeet – Hệ thống 

hỗ trợ liên lạc dành 

cho người khiếm thính Huỳnh Tấn Phúc 2006 Nam Kinh 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

7 CK24D3_07 Quảng Trị Cao Trung Quân 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A1, trường THPT thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

Thiết bị chuyển ngữ 

hỗ trợ người câm điếc 

trong giao tiếp 

8 CK24D3_08 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Thông Minh Quân 2007 Nam Hoa 
Lớp 11A6, trường THPT 

Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh 

COGANH – Game AI 

rèn luyện lập trình 

Python & thuật toán 

dựa trên trò chơi cờ 

gánh (một trò chơi dân 

gian của Việt Nam) 

Lê Tuấn Vũ 2008 Nam Kinh 
Lớp 10D2, trường THPT 

Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh 

9 CK24D3_09 Nghệ An Võ Khánh Toàn 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A3, trường THPT chuyên 

Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An 
Study Zone 

10 CK24D3_10 Cần Thơ 

Nguyễn Nhật Quang Vinh 2007 Nam Kinh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ 

UrLife - Cùng học sinh 

THPT bước vào cuộc 

sống theo định hướng 

của hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp 
Huỳnh Nguyễn Anh Phương 2008 Nữ Kinh 

Lớp 10A1B, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ 

Danh sách gồm 10 sản phẩm (16 thí sinh)./.
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BAN TỔ CHỨC HỘI THI TIN HỌC TRẺ 

TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

      

             Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2024 

***  

 

NỘI QUY SINH HOẠT 
 

Để đảm bảo cho Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024 diễn ra đúng 

kế hoạch, yêu cầu các em thí sinh, các đồng chí Trưởng đoàn, huấn luyện viên, thanh niên 

tình nguyện và phụ huynh học sinh thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

I. ĐỐI VỚI THÍ SINH: 

1. Ăn, ngủ đúng giờ, đúng nơi quy định của Ban tổ chức Hội thi và của Khách sạn. 

2. Tham dự đầy đủ và đúng giờ các hoạt động của Hội thi và thực hiện nghiêm túc 

lịch sinh hoạt của Ban tổ chức. 

3. Đi đúng xe ô tô được phân công và có mặt trước giờ xuất phát 05 phút. 

4. Thí sinh không được tự ý tách đoàn đi ra ngoài trong giờ hoạt động chung. Trường 

hợp có việc riêng cần đi ra ngoài phải xin phép Trưởng đoàn và có phụ trách đoàn 

quản lý và tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh. 

5. Tự bảo quản tài sản, tư trang, tài chính cá nhân. 

II. ĐỐI VỚI PHỤ TRÁCH ĐOÀN: 

1. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm quản lý các em thí sinh của đoàn mình, chịu trách 

nhiệm đảm bảo an toàn cho thí sinh trong suốt quá trình tổ chức Hội thi. 

2. Đôn đốc thí sinh thực hiện nghiêm túc Nội quy sinh hoạt và lịch hoạt động của Ban 

tổ chức. 

3. Trực tiếp thanh toán tiền ăn, nghỉ của mình với Khách sạn theo nhu cầu sử dụng. 

4. Trong quá trình hoạt động nếu có vấn đề của đoàn liên quan đến Hội thi cần giải 

quyết thì gặp Ban tổ chức Hội thi phối hợp giải quyết. 

III. ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN: 

1. Đôn đốc thí sinh ăn, nghỉ và tham gia các hoạt động đúng thời gian quy định. 

2. Phụ trách xe theo phân công của  Ban tổ chức. 

3. Ăn cùng địa điểm với đoàn thí sinh mà mình phụ trách. 

IV. ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH ĐI THEO ĐOÀN: 

1. Nếu ăn, ngủ cùng khách sạn với thí sinh thì phải tự trả tiền ăn, tiền ngủ trực tiếp với 

Khách sạn. 
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2. Ban tổ chức không bố trí xe cho các bậc phụ huynh trong thời gian tổ chức hội thi. 

3. Nếu có vấn đề cần trao đổi gặp trực tiếp gặp Trưởng, phó đoàn hoặc Ban Tổ chức 

để phối hợp giải quyết. 

V. QUY ĐỊNH VỀ GIỜ ĂN VÀ GIỜ DI CHUYỂN 

1. Giờ ăn 

a) Ăn sáng: Tầng 2, nhà hàng Hoa Sen 01, Khách sạn Kim Liên 

- Ngày 08/8/2024: Từ 05h45 – 06h30 

- Ngày 09/8/2024: Từ 06h30 – 08h00 

b) Ăn trưa và ăn tối: Theo thông tin ghi trên phiếu ăn và Thư mời của Ban tổ chức. 

 

Mẫu phiếu ăn (Phiếu phát hành chính thức được đóng dấu của BTC) 

2. Giờ di chuyển 

2.1. Ngày 07/8 

- 15h30 (Xe 45 chỗ) đón đoàn trưởng đoàn từ khách sạn Kim Liên di chuyển đến 

Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó đón ngược lại 

2.2. Ngày 08/8 

- 06h30 sáng (5 xe 45 chỗ) đón đoàn thí sinh từ Khách sạn Kim Liên di chuyển đến 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

- 10h30 - 12h00 trưa (5 xe 45 chỗ) đón từ Đại học Bách khoa Hà Nội về Khách sạn 

Kim Liên 

- 13h45 - 16h00 chiều (4 xe 45 chỗ) từ Khách sạn Kim liên đi Phủ Chủ tịch, sau đó 

đón về Khách sạn Kim Liên 

- 16h00 - 17h00 (1 xe 45 chỗ) đón đoàn thí sinh từ Đại học Bách khoa Hà Nội về 

Khách sạn Kim Liên 
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2.3. Ngày 09/8:  

- 08h15 - 12h00: (5 xe 45 chỗ) đón đoàn thí sinh từ Khách sạn Kim Liên di chuyển 

đến Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó đón về lại Khách sạn Kim Liên 

Địa chỉ cụ thể:  

1. Đại học Bách khoa Hà Nội (cổng Trần Đại Nghĩa) 

2. Khách sạn Kim Liên: 07 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội 

3. Phủ Chủ tịch: Xe đưa đoàn đại biểu đến cổng số 8 Hùng Vương và đón đoàn tại 

cổng số 17 Ngọc Hà 

VI. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Trưởng, Phó đoàn, các thí sinh, thanh niên tình nguyện và phụ huynh phải chấp hành 

nghiêm chỉnh nội quy sinh hoạt này. Nếu có vấn đề cần trao đổi thì báo cáo với phụ trách 

đoàn gặp Ban Tổ chức để giải quyết. 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI  
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DANH SÁCH CHIA XE Ô TÔ PHỤC VỤ DI CHUYỂN 

Xe 01 

STT Tỉnh/thành phố Vai trò Họ và tên Ghi chú 

1.  

An Giang 

Trưởng đoàn Trịnh Hà Long  

2.  Phó đoàn Nguyễn Thành Vũ  

3.  TS đội tuyển Hồ Quang Minh  

4.  TS đội tuyển Trang Tín Nhiệm  

5.  

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Trưởng đoàn Nguyễn Thị Thành Mỹ  

6.  TS đội tuyển Đinh Hoàng Long  

7.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Đinh Đức Vũ An  

8.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Nghiêm Tuấn Kiệt  

9.  
Bắc Giang 

Trưởng đoàn Phạm Thị Phượng  

10.  TS đội tuyển Cao Minh Sơn  

11.  
Bạc Liêu 

Trưởng đoàn Trần Nguyễn Trường Giang  

12.  TS đội tuyển Lâm Gia Tài  

13.  
Bắc Ninh 

Trưởng đoàn Dương Minh Hưng  

14.  TS đội tuyển Nguyễn Thiện Nhân  

15.  

Bình Định 

Trưởng đoàn Trần Công Trí  

16.  TS đội tuyển Trịnh Khánh Dũng  

17.  TS đội tuyển Trần Anh Thi  

18.  

Bình Dương 

Trưởng đoàn Nguyễn Thị Anh Thư  

19.  TS đội tuyển Trần Phan Phương An  

20.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Nguyễn Tâm Từ  

21.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Nguyễn Bá Thiên  

22.  

Cần Thơ 

Trưởng đoàn Nguyễn Duy Khang  

23.  TS đội tuyển Võ Quốc Thịnh  

24.  TS đội tuyển Bùi Quang Anh  

25.  TS đội tuyển Trần Đức Duy  

26.  TS đội tuyển Nguyễn Bảo Chương  

27.  TS đội tuyển Tô Lê Hoàng Phúc  

28.  TS đội tuyển Nguyễn Nhật Quang Vinh  

29.  TS đội tuyển Huỳnh Nguyễn Anh Phương  

30.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Chu An Khôi  

31.  

Đồng Nai 

Trưởng đoàn Đặng Thị Thu Hà  

32.  Phó đoàn Lê Quang Vinh  

33.  TS đội tuyển Nguyễn Gia Vinh  

34.  TS đội tuyển Lê Chí Hưng  

35.  TS đội tuyển Phạm Hữu Nam  

36.  TS đội tuyển Lê Phạm Thành Nhân  
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STT Tỉnh/thành phố Vai trò Họ và tên Ghi chú 

37.  TS đội tuyển Đoàn Phạm Thế Trung  

38.  TS đội tuyển Trần Gia Thịnh  

39.  

Khánh Hòa 

Trưởng đoàn Nguyễn Trịnh Quốc Lãm  

40.  TS đội tuyển Đoàn Công Duy  

41.  TS đội tuyển Trần Ngọc Nguyên  

42.  
Ninh Thuận 

Trưởng đoàn Lâm Thị Thu Thảo  

43.  TS đội tuyển Lê Nam Khánh  
 

Xe 02 

STT Tỉnh/thành phố Vai trò Họ và tên Ghi chú 

1.  

Đà Nẵng 

Trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Tâm  

2.  Phó đoàn Võ Đình Thắng  

3.  TS đội tuyển Nguyễn Viết Gia Khánh  

4.  TS đội tuyển Lê Anh Hào  

5.  TS đội tuyển Mai Thanh Sơn  

6.  TS đội tuyển Nguyễn Hữu Hồng Quân  

7.  TS đội tuyển Hoàng Gia Minh  

8.  TS đội tuyển Lê Phước Minh Hùng  

9.  TS đội tuyển Trần Bảo Nam  

10.  TS đội tuyển Lê Tuấn Tú  

11.  TS đội tuyển Hồ Khánh Đan  

12.  TS đội tuyển Trần Tiến Khoa  

13.  TS đội tuyển Nguyễn Văn Minh  

14.  TS đội tuyển Phạm Tuấn Anh  

15.  TS đội tuyển Hà Phước Vũ  

16.  TS đội tuyển Huỳnh Ngọc Nhân  

17.  TS đội tuyển Nguyễn Phú Nhân  

18.  TS đội tuyển Nguyễn Hữu Nhật Quang  

19.  TS đội tuyển Thiều Nguyễn Huy  

20.  TS đội tuyển Lê Huy Khải  

21.  TS đội tuyển Dương Thiệu Khang  

22.  TS đội tuyển Đỗ Thái Minh Phú  

23.  TS đội tuyển Nguyễn Trần Uyên Nhi  

24.  TS đội tuyển Nguyễn Huyền Trâm  

25.  TS đội tuyển Huỳnh Bá Anh Khoa  

26.  TS đội tuyển Nguyễn Trần Thái Khang  

27.  TS đội tuyển Trịnh Thị Thanh Nhàn  

28.  TS đội tuyển Lê Quang Phúc  

29.  TS đội tuyển Huỳnh Tấn Phúc  
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STT Tỉnh/thành phố Vai trò Họ và tên Ghi chú 

30.  

Gia Lai 

Trưởng đoàn Đồng Ánh Dương  

31.  Phó đoàn Trần Quốc Cường  

32.  TS đội tuyển Nguyễn Minh Hiếu  

33.  

Hà Tĩnh 

Trưởng đoàn Dương Thị Yến  

34.  TS đội tuyển Đậu Quốc Trung  

35.  TS đội tuyển Nguyễn Lê Tuấn Kiệt  

36.  

Hải Dương 

Trưởng đoàn Đinh Xuân Luỹ  

37.  TS đội tuyển Nguyễn Hải An  

38.  TS đội tuyển Đỗ Mạnh Hiệp  

39.  TS đội tuyển Nguyễn Hoàng Linh  

40.  TS đội tuyển Hoàng Đức Tiến  

41.  Hải Phòng Trưởng đoàn Phạm Thành Mạnh  

42.    TS đội tuyển Nguyễn Thanh Tùng  

43.  
Quảng Trị 

Trưởng đoàn Nguyễn Thị Thu Hà  

44.  TS đội tuyển Cao Trung Quân  
 

Xe 03 

STT Tỉnh/thành phố Vai trò Họ và tên Ghi chú 

1.  

Hà Nội 

Trưởng đoàn Nguyễn Huy Hoàng  

2.  TS đội tuyển Trương Mạnh Quân  

3.  TS đội tuyển Nguyễn Quang Khải  

4.  TS đội tuyển Lê Kỳ Sâm  

5.  TS đội tuyển Nguyễn Đăng Khánh  

6.  TS đội tuyển Lê Kỳ Nam  

7.  TS đội tuyển Trần Hoàng Lâm  

8.  TS đội tuyển Lê Tuấn Kiệt  

9.  TS đội tuyển Lê Trọng Khôi  

10.  TS đội tuyển Giang Trung Minh Đức  

11.  TS đội tuyển Lê Nguyễn Quốc Bình  

12.  TS đội tuyển Nguyễn Hồng Sơn  

13.  TS đội tuyển Nguyễn Minh Tuấn  

14.  TS đội tuyển Phạm Vũ Đăng  

15.  TS đội tuyển Nguyễn Tri Khoa  

16.  TS đội tuyển Lê Tùng Anh  

17.  

Kiên Giang 

Trưởng đoàn Nguyễn Thị Đỉnh  

18.  TS đội tuyển Hồ Chanh Nam  

19.  TS đội tuyển Nguyễn Hải Đăng  

20.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Khưu Thế An  
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STT Tỉnh/thành phố Vai trò Họ và tên Ghi chú 

21.  

Lâm Đồng 

Trưởng đoàn Nguyễn Nam Sơn  

22.  Phó đoàn Nguyễn Xuân Hùng  

23.  TS đội tuyển Đào Anh Việt  

24.  TS đội tuyển Đặng Huy Hậu  

25.  TS đội tuyển La Nguyên Tài  

26.  TS đội tuyển Lê Quang Huy  

27.  TS đội tuyển Đào Xuân Tiến  

28.  TS đội tuyển Nguyễn Ngọc Anh Thư  

29.  TS đội tuyển Nguyễn Gia Bảo  

30.  TS đội tuyển Trần Minh Hải  

31.  TS đội tuyển Nguyễn Gia Huy   

32.  

Long An 

Trưởng đoàn Trần Thị Kiều Diễm  

33.  TS đội tuyển Phạm Thanh Sang  

34.  TS đội tuyển Võ Trần Ngọc Vy  

35.  

Nghệ An 

Trưởng đoàn Bùi Hữu Phương  

36.  TS đội tuyển Nguyễn Hoài Anh  

37.  TS đội tuyển Lăng Trọng Đạt  

38.  TS đội tuyển Võ Khánh Toàn  

39.  

Ninh Bình 

Trưởng đoàn Tống Thanh Bình  

40.  TS đội tuyển Nguyễn Khánh Phúc  

41.  TS đội tuyển Đinh Quang Chính  

42.  

Tiền Giang 

Trưởng đoàn Mai Minh Luận  

43.  TS đội tuyển Châu Chánh Hưng  

44.  TS đội tuyển Phan Minh Quân  

 

Xe 04 

STT Tỉnh/thành phố Vai trò Họ và tên Ghi chú 

1.  

TP. Hồ Chí Minh 

Trưởng đoàn Đoàn Kim Thành  

2.  Phó đoàn Lê Văn Cường  

3.  Phó đoàn Ngô Thị Tú Trinh  

4.  TS đội tuyển Cáp Hoàng Dũng  

5.  TS đội tuyển Phạm Tiến Huy  

6.  TS đội tuyển Đỗ Thị Thanh Bình  

7.  TS đội tuyển Nguyễn Chí Thanh  

8.  TS đội tuyển Nguyễn Khang Ninh  

9.  TS đội tuyển Hoàng Phương  

10.  TS đội tuyển Nguyễn Tấn Minh  

11.  TS đội tuyển Lê Viết Nam Khôi  
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STT Tỉnh/thành phố Vai trò Họ và tên Ghi chú 

12.  TS đội tuyển Dương Kiến Khải  

13.  TS đội tuyển Lê Nguyễn Hữu An  

14.  TS đội tuyển Dương Hoàng Long  

15.  TS đội tuyển Hồ Trọng Bình  

16.  TS đội tuyển Đan Nguyễn Nguyên Chương  

17.  TS đội tuyển Lê Gia Minh  

18.  TS đội tuyển Trần Xuân Hiếu  

19.  TS đội tuyển Thông Minh Quân  

20.  TS đội tuyển Lê Tuấn Vũ  

21.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Lâm Gia Phúc Nguyên 
 

22.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Phan Thành Hưng 
 

23.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Từ Đình Nguyên 
 

24.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Lê Minh Quân 
 

25.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Vũ Nguyễn Việt Khanh 
 

26.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Vũ Trí Việt 
 

27.  TSTD được tỉnh, thành hỗ trợ Vũ Đăng Khoa 
 

28.  

Phú Yên 

Trưởng đoàn Nguyễn Thao Giang  

29.  Phó đoàn Nguyễn Việt Bắc  

30.  TS đội tuyển Đặng Kỳ Anh  

31.  TS đội tuyển Lương Minh hoàng  

32.  TS đội tuyển Trần Bảo Đăng  

33.  

Quảng Bình 

Trưởng đoàn Đoàn Như Ngọc  

34.  TS đội tuyển Võ Ngọc Sinh  

35.  TS đội tuyển Phan Thanh Đạt  

36.  

Quảng Nam 

Trưởng đoàn Phan Thanh Vũ  

37.  TS đội tuyển Nguyễn Cao Anh Minh  

38.  TS đội tuyển Trần Lê Anh Pha  

39.  TS đội tuyển Nguyễn Cao Đức  

40.  TS đội tuyển Lê Quỳnh Anh  

41.  

Thừa Thiên - Huế 

Trưởng đoàn Hồ Đăng Quyền  

42.  TS đội tuyển Nguyễn Nguyễn Gia Bảo  

43.  TS đội tuyển Nguyễn Tấn Minh  
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Xe 05 (Dành riêng cho thí sinh tự do) 

STT Tỉnh/thành phố Họ và tên thí sinh Bảng thi Ghi chú 

1.  Bình Định Nguyễn Gia Hưng Bảng C2  

2.  Bình Thuận Thái Nguyên Trung Bảng B  

3.  Đà Nẵng Trần Nguyễn Thiên Hương Bảng A  

4.  Đà Nẵng Bùi Anh Quân Bảng B  

5.  Đà Nẵng Bùi Minh Nhật Bảng B  

6.  Đà Nẵng Đặng Đông Chung Bảng D2  

7.  Đắk Nông Phạm Đắc Quang Anh Bảng B  

8.  Hà Nội Trương Mi Na Bảng A  

9.  Hà Nội Doãn Tùng Lâm Bảng A  

10.  Hà Nội Nguyễn Duy Anh Bảng A  

11.  Hà Nội Hoàng Gia Huy Bảng B  

12.  Hà Nội Nguyễn Bùi Đức Dũng Bảng C1  

13.  Hà Nội Chu Văn Khánh Bảng C1  

14.  Hà Nội Nguyễn Trần Mạnh Dũng Bảng C1  

15.  Hà Nội Lê Anh Trí Bảng C1  

16.  Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng Bảng C1  

17.  Hà Nội Đỗ Gia Bảo Bảng C2  

18.  Hà Nội Nguyễn Viết Trung Nhân Bảng C2  

19.  Hà Nội Hoàng Lâm Trí Dũng Bảng C2  

20.  Hà Nội Lê Đức Minh Bảng D1  

21.  Hà Nội Nguyễn Đình Nhật Huy Bảng D3  

22.  Hà Tĩnh Lê Tùng Sơn Bảng C1  

23.  Hà Tĩnh Trần Tuấn Anh Bảng C1  

24.  Hải Phòng Tạ Gia Lộc Bảng A  

25.  Khánh Hòa Trương Tuấn Kiên; Bảng D1  

26.  Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Duy Minh Bảng D1  

27.  Nghệ An Lê Quốc Khánh Bảng C1  

28.  Nghệ An Ngô Tuấn Hiệp Bảng C1  

29.  Nghệ An Trần Hải Đăng Bảng C1  

30.  Quảng Ninh Bùi Minh Tiến Bảng B  

31.  Quảng Ninh Nguyễn Tiến Minh Bảng C2  

32.  Quảng Ninh Đỗ Minh Tuấn Bảng C2  

33.  Quảng Ninh Mai Ngọc Đức Anh  Bảng D2  

34.  Quảng Ninh Vũ Lâm Gia Bảo Bảng D2  

35.  Quảng Ninh Bùi Hà Linh Bảng D2  

36.  Sóc Trăng Thái Tuấn Văn Bảng C2  

37.  Vĩnh Phúc Phạm Minh Hoàng Bảng B  
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ NGỒI CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 30 NĂM HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 
VÀ TỔNG KẾT, TRAO GIẢI HỘI THI LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 
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THÔNG TIN LIÊN LẠC THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC 

 

1. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ 

- Công tác Nội dung, kỹ thuật: 

Đ/c Nguyễn Sỹ Vinh, Trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ Trung tâm phát triển 

Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ. Điện thoại 0988 086 273 

Đ/c Đoàn Quang Trung, Chuyên viên Phòng Khoa học, Công nghệ Trung tâm phát 

triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ. Điện thoại 0344 268 982 

- Công tác Hậu cần, Khen thưởng: 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng (phụ trách chung và công tác y tế), Chánh Văn phòng 

Trung tâm phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ. Điện thoại 0982 337 776 

Đ/c Nguyễn Phạm Đức Hoàng (phụ trách công tác di chuyển), Chuyên viên Văn phòng 

Trung tâm phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ. Điện thoại 0934 861 996 

Đ/c Đoàn Văn Thìn (phụ trách công tác khen thưởng), Chuyên viên Phòng Khoa 

học, Công nghệ Trung tâm phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ. Điện thoại 

0984 354 855 

3. Đơn vị phối hợp thực hiện: Thành đoàn Hà Nội 

- Đ/c Bùi Mạnh Hướng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi 

Thành đoàn Hà Nội. Điện thoại 0906 240 988 

- Đ/c Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viên Ban Công tác Thiếu nhi Thành đoàn Hà Nội, 

Trưởng đoàn thí sinh TP. Hà Nội. Điện thoại 0968 107 555  
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DANH SÁCH LIÊN HỆ TRƯỞNG/PHÓ ĐOÀN THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT 
 

STT Tỉnh, thành phố Trưởng/phó đoàn Họ và tên Số điện thoại 

1 An Giang 

Trưởng đoàn Trịnh Hà Long 0915727660 

Phó đoàn Nguyễn Thành Vũ 0949928813 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Trưởng đoàn Nguyễn Thị Thành Mỹ 0906787865 

3 Bạc Liêu 

Trưởng đoàn Trần Nguyễn Trường Giang  091 8997784 

Phó đoàn Nguyễn Nhật Linh 0949500033 

4 Bắc Giang Trưởng đoàn Phạm Thị Phượng  0988640897 

5 Bắc Ninh Trưởng đoàn Dương Minh Hưng 0941999494 

6 Bình Dương Trưởng đoàn Nguyễn Thị Anh Thư 0985549150 

7 Bình Định Trưởng đoàn Trần Công Trí 0868811579 

8 Cần Thơ Trưởng đoàn Nguyễn Duy Khang 0943584580 

9 Đà Nẵng 

Trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Tâm 0935223723 

Phó đoàn Võ Đình Thắng 0931515779 

10 Đồng Nai 

Trưởng đoàn Đặng Thị Thu Hà 0334496114 

Phó đoàn Lê Quang Vinh 0378038755 

11 Gia Lai 

Trưởng đoàn Đồng Ánh Dương 0328207777 

Phó đoàn Trần Quốc Cường 0782582097 

12 Hà Nội Trưởng đoàn Nguyễn Huy Hoàng 0968107555 

13 Hà Tĩnh Trưởng đoàn Dương Thị Yến 0911098919 

14 Hải Dương Trưởng đoàn Đinh Xuân Luỹ 0989745269 

15 Hải Phòng Trưởng đoàn Phạm Thành Mạnh 0779339686 

16 Khánh Hòa Trưởng đoàn Nguyễn Trịnh Quốc Lãm 0343520127 
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STT Tỉnh, thành phố Trưởng/phó đoàn Họ và tên Số điện thoại 

17 Kiên Giang Trưởng đoàn Nguyễn Thị Đỉnh 0833535565 

18 Lâm Đồng 

Trưởng đoàn Nguyễn Nam Sơn 0932082141 

Phó đoàn Nguyễn Xuân Hùng 0978666545 

19 Long An Trưởng đoàn Trần Thị Kiều Diễm 0978457677 

20 Nghệ An Trưởng đoàn Bùi Hữu Phương 0988968037 

21 Ninh Bình Trưởng đoàn Tống Thanh Bình 0913221290 

22 Ninh Thuận Trưởng đoàn Lâm Thị Thu Thảo 0979739027 

23 Phú Yên 

Trưởng đoàn Nguyễn Thao Giang 0833452737 

Phó đoàn Nguyễn Việt Bắc 0978218737 

24 Quảng Bình Trưởng đoàn Đoàn Như Ngọc 0857661266 

25 Quảng Nam Trưởng đoàn Phan Thanh Vũ 0914136138 

26 Quảng Trị Trưởng đoàn Nguyễn Thị Thu Hà 0763777567 

27 Thừa Thiên Huế Trưởng đoàn Hồ Đăng Quyền 0384680820 

28 Tiền Giang Trưởng đoàn Mai Minh Luận 0378797596 

29 TP. Hồ Chí Minh 

Trưởng đoàn Đoàn Kim Thành 02873087007 

Phó đoàn Lê Văn Cường 0986486362 

Phó đoàn Ngô Thị Tú Trinh 0985534745 
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DANH SÁCH LIÊN HỆ “THÍ SINH TỰ DO” THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT 

 

STT Tỉnh, thành Họ và tên Số điện thoại 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Phụ huynh em  Đinh Đức Vũ An 0918603172 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Phụ huynh em  Nghiêm Tuấn Kiệt 0379268824 

3 Bình Định Phụ huynh em  Nguyễn Gia Hưng 0389519116 

4 Bình Dương Phụ huynh em  Nguyễn Tâm Từ 0772802745 

5 Bình Dương Phụ huynh em  Nguyễn Bá Thiên 0898468699 

6 Bình Thuận Phụ huynh em  Đinh Trần Thuỷ Tiên 0938678648 

7 Bình Thuận Phụ huynh em  Thái Nguyên Trung 0937293117 

8 Cần Thơ Phụ huynh em  Chu An Khôi 0941075787 

9 Đà Nẵng Phụ huynh em  Trần Nguyễn Thiên Hương 0914001309 

10 Đà Nẵng Phụ huynh em  Bùi Minh Nhật 0866499353 

11 Đà Nẵng Phụ huynh em  Bùi Anh Quân 0904761639 

12 Đà Nẵng Phụ huynh em  Đặng Đông Chung 0909403308 

13 Đắk Nông Phụ huynh em  Phạm Đắc Quang Anh 0905442445 

14 Hà Nội Phụ huynh em  Doãn Tùng Lâm 0373987189 

15 Hà Nội Phụ huynh em  Lê Thạc Vân 0842425511 

16 Hà Nội Phụ huynh em  Nguyễn Duy Anh 0966220102 

17 Hà Nội Phụ huynh em  Trương Mi Na 0902262363 

18 Hà Nội Phụ huynh em  Hoàng Gia Huy 0982611815 

19 Hà Nội Phụ huynh em  Nguyễn Bùi Đức Dũng 0379128828 

20 Hà Nội Phụ huynh em  Nguyễn Mạnh Hùng 0904717068 

21 Hà Nội Phụ huynh em  Lê Anh Trí 0384115968 

22 Hà Nội Phụ huynh em  Chu Văn Khánh 0915451227 

23 Hà Nội Phụ huynh em  Nguyễn Trần Mạnh Dũng 0984970905 

24 Hà Nội Phụ huynh em  Lê Minh Hoàng 0913626383 

25 Hà Nội Phụ huynh em  Phan Minh 0983373827 

26 Hà Nội Phụ huynh em  Đỗ Gia Bảo 0936226005 

27 Hà Nội Phụ huynh em  Nguyễn Viết Trung Nhân 0904124690 

28 Hà Nội Phụ huynh em  Hoàng Lâm Trí Dũng 0385198057 

29 Hà Nội Phụ huynh em  Lê Đức Minh 0983258655 

30 Hà Nội Phụ huynh em  Nguyễn Đình Nhật Huy 0916788365 
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STT Tỉnh, thành Họ và tên Số điện thoại 

31 Hà Tĩnh Phụ huynh em  Lê Tùng Sơn 0983158176 

32 Hà Tĩnh Phụ huynh em  Trần Tuấn Anh 0971210977 

33 Hải Phòng Phụ huynh em  Tạ Gia Lộc 0904673672 

34 Khánh Hòa Phụ huynh em  Trương Tuấn Kiên 0966778109 

35 Khánh Hòa Phụ huynh em  Nguyễn Ngọc Duy Minh 0934798907 

36 Kiên Giang Phụ huynh em  Khưu Thế An 0942988117 

37 Kiên Giang Phụ huynh em  Đặng Phú Duy 0941044941 

38 Kiên Giang Phụ huynh em  Mai Quốc Anh 0941044941 

39 Nghệ An Phụ huynh em  Ngô Tuấn Hiệp 0979281545 

40 Nghệ An Phụ huynh em  Trần Hải Đăng 0976446919 

41 Nghệ An Phụ huynh em  Lê Quốc Khánh 0868894678 

42 Quảng Ninh Phụ huynh em  Bùi Minh Tiến 0387553006 

43 Quảng Ninh Phụ huynh em  Nguyễn Tiến Minh 0365366338 

44 Quảng Ninh Phụ huynh em  Bùi Hà Linh 0388865369 

45 Quảng Ninh Phụ huynh em  Đỗ Minh Tuấn 0379321158 

46 Quảng Ninh Phụ huynh em  Mai Ngọc Đức Anh 0393009590 

47 Quảng Ninh Phụ huynh em  Vũ Lâm Gia Bảo 0985978783 

48 Sóc Trăng Phụ huynh em  Thái Tuấn Văn 0919299780 

49 TP. Hồ Chí Minh Phụ huynh em  Từ Đình Nguyên 0901993564 

50 TP. Hồ Chí Minh Phụ huynh em  Lâm Gia Phúc Nguyên 0903111853 

51 TP. Hồ Chí Minh Phụ huynh em  Lê Minh Quân 0917107268 

52 TP. Hồ Chí Minh Phụ huynh em  Phan Thành Hưng 0983537027 

53 TP. Hồ Chí Minh Phụ huynh em  Vũ Nguyễn Việt Khanh 0913666071 

54 TP. Hồ Chí Minh Phụ huynh em  Vũ Trí Việt 0902885886 

55 TP. Hồ Chí Minh Phụ huynh em  Vũ Đăng Khoa 0902885886 

56 Vĩnh Phúc Phụ huynh em  Phạm Minh Hoàng 0354001499 



 

 

 

 

 


